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NỘI DUNG ÔN TẬP  

KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ 9 

I.NỘI DUNG ÔN TẬP 

Học sinh ôn tập chủ đề: Xây dựng và thống nhất đất nước (1954-1975) gồm các bài: 

- Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền 

Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965). 

- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965-1973). 

- Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975). 

II. CÂU HỎI MINH HOẠ 

1. Trắc nghiệm 

Câu 1. Quân ta tiến vào tiếp quản thủ đô Hà Nội vào ngày nào? 

A. Ngày 10/10/1954. 

B. Ngày 10/10/1955. 

C. Ngày 11/10/1954. 

D. Ngày 11/10/1955. 

Câu 2. Khi quân Pháp rút khỏi nước ta, điều khoản nào của Hiệp định Giơ-ne-vơ chưa 

được thực hiện? 

A. Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam-Bắc. 

B. Để lại quân đội ở miền Nam. 

C. Để lại cố vấn quân sự khoác áo dân sự. 

D. Bồi thường chiến tranh. 

Câu 3. Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mỹ có hành động gì? 

A. Mỹ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt 

Nam. 

B. Trực tiếp đưa quân đội vào miền Nam Việt Nam thay quân Pháp. 

C. Biến miền Nam Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ. 

D. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự chống lại phong trào giải phóng dân tộc 

đang lan xuống ở Đông Nam Á. 

Câu 4. Cách mạng miền Nam trong những ngày đầu năm 1954 chuyển sang hình thức 

đấu tranh nào? 

A. Đấu tranh chính trị chống Mỹ-Diệm. 

B. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang. 

C. Đấu tranh vũ trang. 

D. Đấu tranh ngoại giao. 

Câu 5. Nội dung nào không phải là mục tiêu đấu tranh của nhân dân miền Nam trong 

những ngày đầu chống Mỹ-Diệm? 

A. Đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

B. Bảo vệ hòa bình. 

C. Giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. 

D. Lật đổ chính quyền Mỹ-Diệm. 



 

 

Câu 6. Tháng 8/1954, ở Sài Gòn-Chợ Lớn diễn ra phong trào đấu tranh nào của nhân 

dân miền Nam? 

A. Phong trào hòa bình. 

B. Phong trào tố cộng diệt cộng. 

C. Phong trào chống trưng cầu dân ý. 

D. Phong trào chống bầu cử quốc hội. 

Câu 7. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ra đời sau 

A. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đơn phương”. 

B. thắng lợi trong phong trào “Đồng khởi” của quân và dân ta ở miền Nam Việt Nam. 

C. sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

D. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Câu 8. Cùng với thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, Mỹ còn mở 

rộng chiến tranh ở đâu? 

A. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

B. Lào. 

C. Cam-pu-chia. 

D. Toàn Đông Dương. 

Câu 9. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là loại hình chiến tranh 

A. thực dân kiểu cũ. 

B. thực dân kiểu mới. 

C. ngoại giao. 

D. kinh tế. 

Câu 10. Những lực lượng nào tham gia chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ? 

A. Quân Mỹ. 

B. Quân Mỹ, quân một số nước đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn. 

C. Quân Mỹ, quân Anh. 

D. Quân Mỹ, quân Pháp. 

Câu 11. Ưu thế về quân sự trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ là gì? 

A. Nhiều máy bay. 

B. Nhiều xe tăng. 

C. Quân số đông, vũ khí hiện đại. 

D. Thực hiện nhiều chiến thuật mới. 

Câu 12. Thắng lợi mở đầu của quân dân ta chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là 

trận nào? 

A. Ấp Bắc. 

B. Vạn Tường. 

C. Bình Giã. 

D. Đồng Xoài. 

Câu 13. Trận Vạn Tường có ý nghĩa lịch sử là 

A. tạo ra bước ngoặt của chiến tranh. 

B. buộc Mỹ phải chuyển sang chiến lược khác. 

C. đánh bại Mỹ về quân sự. 

D. được coi là Ấp Bắc đối với Mỹ, mở đầu cao trào “tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” 

trên khắp miền Nam. 



 

 

Câu 14. Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, tình hình 

miền Nam như thế nào? 

A. Quân Mỹ và quân đồng minh của Mỹ rút khỏi nước ta, tương quan lực lượng có lợi cho 

cách mạng. 

B. Quân Mỹ vẫn còn ở lại miền Nam. 

C. Quân các nước trung lập tiến vào nước ta. 

D. Chính quyền Sài Gòn sụp đổ. 

Câu 15. Nội dung nào không phải là hành động phá hoại Hiệp định Pa-ri năm 1973 của 

Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam? 

A. Tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ. 

B. Mở các cuộc hành quân bình định – lấn chiếm vùng giải phóng. 

C. Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

D. Chuẩn bị thay thế Tổng thống chính quyền Sài Gòn. 

Câu 16. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (đầu năm 1959) của Đảng đã 

có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam? 

A. Xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về 

tay nhân dân. 

B. Dùng đấu tranh ngoại giao để kết thúc chiến tranh. 

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa để đánh Mỹ-Diệm. 

D. Tiếp tục đấu tranh chính trị hòa bình. 

Câu 17. Âm mưu của Mỹ trong việc can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương (1951-

1953) là gì? 

A. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại ba nước Đông Dương. 

B. Ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản. 

C. Thúc đẩy tự do, dân chủ ở Đông Nam Á. 

D. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương. 

Câu 18. Trong thời kỳ 1954-1975, phong trào nào đánh dấu bước chuyển cách mạng 

miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? 

A. Phong trào “Phá ấp chiến lược”. 

B. Phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt”. 

C. Phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 

D. Phong trào “Đồng khởi”. 

Câu 19. Căn cứ vào đâu ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân năm 1968? 

A. Quân Mỹ suy yếu, có nguy cơ tan rã. 

B. Ta nhận định tương quan lực lượng thay đổi có lợi cho ta, lợi dụng mâu thuẫn ở Mỹ trong 

cuộc bầu cử Tổng thống (1968). 

C. Sự giúp đỡ về vật chất, phương tiện chiến tranh của Trung Quốc, Liên Xô. 

D. Quân đội Trung Quốc sang giúp ta đánh Mỹ. 



 

 

Câu 20. Trọng tâm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là ở 

địa bàn nào? 

A. Rừng núi. 

B. Nông thôn. 

C. Các đô thị. 

D. Ven biển. 

Câu 21. Nội dung nào không phải là âm mưu của Mỹ khi tiến hành cuộc chiến tranh 

phá hoại miền Bắc? 

A. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

B. Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. 

C. Làm lung lay ý chí chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 

D. Xâm lược và đặt ách thống trị miền Bắc. 

Câu 22. Đầu năm 1975, quân ta giành chiến thắng vang dội ở đâu? 

A. Quảng Trị. 

B. Tây Nguyên. 

C. Phước Long. 

D. Tây Ninh. 

Câu 23. Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chuyển từ tiến công chiến lược sang 

tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam? 

A. Phước Long. 

B. Tây Nguyên. 

C. Huế - Đà Nẵng. 

D. Quảng Trị. 

Câu 24. Cách đánh của ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh là 

A. Tiến đánh từ ngoài vào trong. 

B. Vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài tiến vào trung tâm thành phố. 

C. Đánh từ bên trong ra. 

D. Kêu gọi binh lính đầu hàng, đàm phán với chính quyền Sài Gòn. 

Câu 25. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành chủ yếu bằng lực lượng 

A. Quân đội Sài Gòn. 

B. Quân đội Sài Gòn, cố vấn Mỹ. 

C. Quân đội Sài Gòn, quân đồng minh của Mỹ, cố vấn Mỹ. 

D. Quân đội Mỹ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn. 

Câu 26. Điểm khác nhau cơ bản của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. Sử dụng lực lượng quân viễn chinh Mỹ, quân chư hầu và tiến hành chiến tranh phá hoại 

miền Bắc. 

B. Sử dụng cố vấn Mỹ, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ. 

C. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm chống lại cách mạng miền Nam. 

D. Là loại hình chiến tranh thực dân mới nhằm mở rộng chiến tranh trên toàn Đông Dương. 

Câu 27. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), thắng lợi nào của ta buộc 

Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược? 

A. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

B. Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho). 

C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968). 

D. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 



 

 

Câu 28. Âm mưu cơ bản của Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là 

A. Rút dân quân Mỹ về nước. 

B. Tận dụng người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mỹ. 

C. Đề cao học thuyết Ních-xơn. 

D. “Dùng người Việt đánh người Việt, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”. 

2. Tự luận 

Câu 1:  Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền 

Nam đánh Mĩ? (bài 29) 

Câu 2: Trình bày ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960). (bài 28) 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI MINH HỌA 

1. Trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án A A A A D A C 

Câu 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A B B C B D A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 

Đáp án D A B D B C D 

Câu 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C B B A A C D 

 

 

2. Tự luận 

Câu 1:  

- Hậu phương miền Bắc đã chi viện cho tiền tuyến miền Nam: 

+ Hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội 

+ Hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, lương thực, 

thực phẩm, thuốc men… 

- Cách chi viện: bằng hai tuyến đường  

+ Vận chuyển trên bộ (đường Hồ Chí Minh) 

+ Vận chuyển trên biển (ven bờ biển). 

Câu 2: 

-  Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc 

chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ 

gìn lực lượng sang thế tiến công. 

-  Ngày 20-12-1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, nhằm tập hợp 

rộng rãi quần chúng tiến hành đấu tranh chống Mĩ-Ngụy. 
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